
 

 

STT Người ký Đơn vị Thời gian ký Ý kiến
1 NGUYỄN VĂN 

SƠN
TUQ Tổng Giám đốc 
TCT VTT - Ban Tổng 
Giám đốc - Tổng 
Công ty Viễn thông 
Viettel

07/10/2024 
14:07:30

Số và ký hiệu: 10799/VTT-DĐ 
Ngày ban hành: 07/10/2024
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



TT Nhóm gói Tên gói Giá/1 chu kỳ Chu kỳ Ưu đãi/1 chu kỳ (TT là 30 ngày, TS là tháng)

1 5G135 135,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày
4GB/ngày, TV360 4K, 20GB Mybox

2 5G150 150,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày
6GB/ngày, TV360 4K, 30GB Mybox

3 5G160B 160,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày

4GB/ngày, TV360 4K, 20GB Mybox, MP 10 phút/cuộc thoại nội 

(tối đa 1000 phút), 100 phút thoại ngoại

4 5G180B 180,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày

6GB/ngày, TV360 4K, 30GB Mybox, MP 10 phút/cuộc thoại nội 

(tối đa 1000 phút), 100 phút thoại ngoại

5 5G230B 230,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày

8GB/ngày, TV360 4K, 50GB Mybox, MP 20 phút/cuộc thoại nội 

(tối đa 1000 phút), 150 phút thoại ngoại

6 5G280B 280,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày

10GB/ngày, TV360 4K, 70GB Mybox, MP 20 phút/cuộc thoại 

nội (tối đa 1000 phút), 200 phút thoại ngoại

7 5G330B 330,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày

12GB/ngày, TV360 4K, 100GB Mybox, MP 20 phút/cuộc thoại 

nội (tối đa 1000 phút), 300 phút thoại ngoại

8 5G380B 380,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày

15GB/ngày, TV360 4K, 150GB Mybox, MP 20 phút/cuộc thoại 

nội (tối đa 1000 phút), 300 phút thoại ngoại

9 5G480B 480,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày

20GB/ngày, TV360 4K, 200GB Mybox, MP 20 phút/cuộc thoại 

nội (tối đa 1000 phút), 300 phút thoại ngoại

10 5GLQ190 190,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày

6GB/ngày, TV360 basic, 30GB Mybox, data chơi game Liên 

Quân Mobile

11 5GLQ210 210,000
30 ngày/180 ngày/ 360 

ngày

6GB/ngày, TV360 basic, 30GB Mybox, MP 20 phút/cuộc thoại 

nội (tối đa 1000 phút), 100 phút ngoại mạng, data chơi game 

Liên Quân Mobile

12 N200 200,000 1 tháng

Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 100 phút ngoại mạng, 100 

SMS trong nước, 6 GB/ngày, MCA, 30 GB Mybox, TV 360 

Basic, data truy cập các ứng dụng Spotify (tối đa 30GB), 

Youtube (tối đa 50GB).

13 N250 250,000 1 tháng

Miễn phí 30 phút/cuộc nội mạng, 150 phút ngoại mạng, 150 

SMS trong nước, 8 GB/ngày, MCA, 50 GB Mybox, TV 360 

Basic, data truy cập các ứng dụng Spotify (tối đa 30GB), 

Youtube (tối đa 50GB).

14 N300 300,000 1 tháng

Miễn phí 60 phút/cuộc nội mạng, 200 phút ngoại mạng, 200 

SMS trong nước, 10 GB/ngày, MCA, 70 GB Mybox, TV 360 

Basic, data truy cập các ứng dụng Spotify (tối đa 30GB), 

Youtube, Facebook, Tiktok (tối đa 50GB/hướng).

15 N350 350,000 1 tháng

Miễn phí 60 phút/cuộc gọi nội mạng, 200 phút ngoại mạng, 

200SMS trong nước, 12GB/ngày, MCA, 100GB Mybox, TV 360 

Basic, data truy cập ứng dụng Spotify (tối đa 30GB), Youtube, 

Facebook, Tiktok (tối đa 50GB/hướng).

16 N400 400,000 1 tháng

Miễn phí 60 phút/cuộc gọi nội mạng, 200 phút ngoại mạng, 

200SMS trong nước, 15GB/ngày, MCA, 100GB Mybox, TV 360 

Basic, data truy cập ứng dụng Spotify (tối đa 30GB), Youtube, 

Facebook, Tiktok (tối đa 50GB/hướng).

17 N500 500,000 1 tháng

Miễn phí 60 phút/cuộc nội mạng, 300 phút ngoại, 250 SMS trong 

nước, 20 GB/ngày, MCA, 100 GB Mybox, TV 360 Basic, data 

truy cập ứng dụng Spotify (tối đa 30GB), Youtube, Facebook, 

Tiktok (tối đa 50GB/hướng).

18 N1000 1,000,000 1 tháng

MP 60 phút/cuộc nội mạng, 300 phút ngoại, 250 SMS trong 

nước, 30 GB/ngày, MCA, 100 GB Mybox, TV 360 Basic, data 

truy cập ứng dụng Spotify (tối đa 30GB), Youtube, Facebook, 

Tiktok (tối đa 50GB/hướng).

19 N2000 2,000,000 1 tháng

MP 60 phút/cuộc nội mạng, 400 phút ngoại, 250 SMS trong 

nước, 50 GB/ngày, MCA, 100 GB Mybox, TV 360 Basic, data 

truy cập ứng dụng Spotify (tối đa 30GB), Youtube, Facebook, 

Tiktok (tối đa 50GB/hướng).

Phụ lục:

DANH SÁCH GÓI CƯỚC 5G

Ban hành kèm CV số …VTT-DĐ ngày … tháng … năm 2024 của TGĐ – TCT Viễn thông Viettel

5G Basic Data 

Only trả 

trước

5G Basic 

Combo trả 

trước

5G Advance 

trả trước

Trả sau Nine

Số và ký hiệu: 10799/VTT-DĐ 
Ngày ban hành: 07/10/2024
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




